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TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2021- 2022
MÔN : LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ - KHỐI LỚP 5
Ngày kiểm tra: 18 / 01/ 2022

PHẦN: LỊCH SỬ ( 5 Điểm – Mỗi câu đúng được 1 điểm) 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phong trào Đông du do ai khởi xướng?
A. Phan Chu Trinh.                                      B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Phan Bội Châu.                                       D. Tất cả các ý trên.
Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng 

Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
    □ Ngày 3 tháng 2 năm 1930.                         □Ngày 2 tháng 3 năm 1930. 
□ Ngày 2 tháng 9 năm 1945.                         □ Ngày 2 tháng 3 năm 1931.
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Câu 3: (M2) Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
□ 17- 12- 1946	                               □ 18- 12- 1946
□19- 12- 1946	                               □ 20- 12- 1946
Câu 4: (M3) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?
Câu 5: Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Biên giới Thu – đông 1950?
PHẦN: ĐỊA LÝ ( 5 Điểm -Mỗi câu đúng được 1 điểm)  
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta là : 
A. Cần Thơ                                                   B. Hà Nội 
C. Thành phố Hồ Chí Minh                          D. Hải Phòng
Đúng ghi Đ sai ghi S ? 
Câu 7: Nước ta có điều kiện gì để phát triển ngành thủy sản?
□ Vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
□ Người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.
□ Nhu cầu sử dụng thủy sản ngày càng tăng
□ Sản lượng thủy sản đánh bắt ngày càng tăng.
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng ở cột bên phải để nối với câu hỏi ở cột bên trái:
Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

						Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

Đặc điểm của khí hậu nhiệt 
đới gió mùa ở nước ta là 



	Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.


Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

	


Câu 9: ( M3) Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
Câu 10: ( M4)  Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có ở những đâu? Giải thích vì sao có những giai đoạn diện tích rừng bị giảm? Có giai đoạn diện tích rừng tăng?

An Bình, ngày 04 tháng 1 năm 2022
DUYỆT CM                            DUYỆT TỔ KHỐI                     NGƯỜI RA ĐỀ 



Phạm Thị Hà         Nguyễn Thị Thủy 
















HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ LỚP  
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021- 2022
 
PHẦN LỊCH SỬ :  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
Câu 1 : Phan Bội Châu. Câu 2 : □ Ngày 3 tháng 2 năm 1930.
Câu 3 :  □ 20- 12- 1946
Câu 4 : Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
 Câu 5 : Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Biên giới Thu – Đông năm 1950 :
- Thu – Đông năm 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và đã giành thắng lợi.
- Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

PHẦN ĐỊA LÝ :  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
Câu 6 : C. Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 7 : □ Vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
□ Người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.
□ Nhu cầu sử dụng thủy sản ngày càng tăng

Câu 8 : Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa

Câu 9 : Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm: Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi. Khoảng  dân số nước ta sống ở nông thôn.
Câu 10: Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có chủ yếu ở miền núi, trung du và một phần ở ven biển
   Những giai đoạn diện tích rừng bị giảm do khai thác rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy. 
Có giai đoạn diện tích rừng tăng do Nhà nước và nhân dân tích cực trồng và bảo vệ rừng.
An Bình, ngày 04 tháng 1 năm 2022
DUYỆT CM                            DUYỆT TỔ KHỐI                     NGƯỜI RA ĐỀ 



Phạm Thị Hà         Nguyễn Thị Thủy

Trường tiểu học Quang Trung               Thứ ba  ngày 18 tháng 01 năm 2022
Họ và tên:……………………………
Lớp: 5A………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
	
 Điểm

	
Lời nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………
………………………………………………………….




PHẦN: LỊCH SỬ ( 5 Điểm – Mỗi câu đúng được 1 điểm) 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phong trào Đông du do ai khởi xướng?
B. Phan Chu Trinh.                                      B. Nguyễn Ái Quốc.
D. Phan Bội Châu.                                       D. Tất cả các ý trên.
Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng 

Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
    □ Ngày 3 tháng 2 năm 1930.                         □Ngày 2 tháng 3 năm 1930. 
□ Ngày 2 tháng 9 năm 1945.                         □ Ngày 2 tháng 3 năm 1931.
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Câu 3: (M2) Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
□ 17- 12- 1946	                               □ 18- 12- 1946
□19- 12- 1946	                               □ 20- 12- 1946
Câu 4: (M3) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?
Câu 5: Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Biên giới Thu – đông 1950?
PHẦN: ĐỊA LÝ ( 5 Điểm -Mỗi câu đúng được 1 điểm)  
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta là : 
A. Cần Thơ                                                   B. Hà Nội 
C. Thành phố Hồ Chí Minh                          D. Hải Phòng
Đúng ghi Đ sai ghi S ? 
Câu 7: Nước ta có điều kiện gì để phát triển ngành thủy sản?
□ Vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
□ Người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.
□ Nhu cầu sử dụng thủy sản ngày càng tăng
□ Sản lượng thủy sản đánh bắt ngày càng tăng.
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng ở cột bên phải để nối với câu hỏi ở cột bên trái:
Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

						Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

Đặc điểm của khí hậu nhiệt 
đới gió mùa ở nước ta là 



	Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.


Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

	


Câu 9: ( M3) Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
Câu 10: ( M4)  Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có ở những đâu? Giải thích vì sao có những giai đoạn diện tích rừng bị giảm? Có giai đoạn diện tích rừng tăng?
[bookmark: _GoBack]






































CÂU HỎI ÔN TẬP
LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ:
1. Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”?
2. Phong trào Đông du do ai khởi xướng?
3. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Biên giới Thu – đông 1950?
4. Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
5. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
6. Ngày 19- 12- 1946 là ngày gì?
7. Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra vào thời gian nào?
8. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
9. Ngày 12/ 9/ 1930 gắn với sự kiện lịch sử gì?
10. Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?
11.    Phần đất liền nước ta giáp với những nước nào?
12.  Hãy nêu đặc điểm sự phân bố dân cư của nước ta?
13.Thương mại gồm các hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?
     14. Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có ở những đâu? Giải thích vì sao có những giai đoạn diện tích rừng bị giảm? Có giai đoạn diện tích rừng tăng?
15 . Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là gì?
16 .Trung tâm công nghiệp ở đâu lớn nhất ở nước ta?
18.Nước ta có điều kiện gì để phát triển ngành thủy sản?
.19.ở Tây Nguyên thường trộng những loại cây công nghiệp lâu năm nào?
20. Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
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